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1 07 giờ 30 5/12/2014 470 Trương Hồng Minh
THCS Nguyễn 
Bỉnh Khiêm thành phố Biên Hòa Hóa học

2 07 giờ 50 5/12/2014 469 Nguyễn Văn Minh
THCS Nguyễn 
Công Trứ thành phố Biên Hòa Hóa học

3 08 giờ 10 5/12/2014 493 Nguyễn Công Thủy
THCS Cẩm 
Đường huyện Long Thành Hóa học

4 08 giờ 30 5/12/2014 511
Nguyễn Thị 
Thanh Xuân THCS An Phước huyện Long Thành Hóa học

5 08 giờ 50 5/12/2014 450 Nguyễn Thị Hồng
THCS Ngô 
Quyền huyện Cẩm Mỹ Hóa học

6 09 giờ 10 5/12/2014 468 Nguyễn Minh Lý
THCS Lê Quý 
Đôn huyện Cẩm Mỹ Hóa học

7 09 giờ 30 5/12/2014 477 Lê Thị Thảo Nguyên
THCS Trần 
Hưng Đạo huyện Cẩm Mỹ Hóa học

8 09 giờ 50 5/12/2014 505 Giáp Thanh Tuấn
THCS Trần 
Hưng Đạo huyện Định Quán Hóa học
THCS Vĩnh
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9 10 giờ 10 5/12/2014 423 Võ Minh Danh
THCS Vĩnh 
Thanh huyện Nhơn Trạch Hóa học

10 10 giờ 30 5/12/2014 431 Trần Thanh Hà THCS Đại Phước huyện Nhơn Trạch Hóa học

11 10 giờ 50 5/12/2014 434 Đinh Thị Hạnh
THCS Phước 
Thiền huyện Nhơn Trạch Hóa học

12 11 giờ 10 5/12/2014 447 Đào Viết Hoàng
THCS Vĩnh 
Thanh huyện Nhơn Trạch Hóa học

13 11 giờ 30 5/12/2014 503 Phạm Anh Tuấn THCS Phú Đông huyện Nhơn Trạch Hóa học

14 13 giờ 30 5/12/2014 416
Trương Thị 
Trâm Anh

THCS Quang 
Trung huyện Tân Phú Hóa học

15 13 giờ 50 5/12/2014 429 Vũ Đức Dương
THCS Trường 
Sơn huyện Tân Phú Hóa học

16 14 giờ 10 5/12/2014 449
Nguyễn Thị 
Thu Hồng

THCS Nguyễn 
Chí Thanh huyện Tân Phú Hóa học

17 14 giờ 30 5/12/2014 478 Mai Thị Kim Oanh
THCS Quang 
Trung huyện Tân Phú Hóa học

18 14 giờ 50 5/12/2014 479
Nguyễn Thị 
Hoàng Oanh THCS Đồng Hiệp huyện Tân Phú Hóa học

19 15 giờ 10 5/12/2014 448
Nguyễn Thị 
Thu Hồng THCS Đông Du huyện Thống Nhất Hóa học

20 15 giờ 30 5/12/2014 455 Trần Đức Huy
THCS Nguyên 
Đình Chiểu huyện Thống Nhất Hóa học
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21 15 giờ 50 5/12/2014 471
Trương Thị 
Quỳnh Mỹ

THCS Hung 
Vương huyện Thống Nhất Hóa học

22 16 giờ 10 5/12/2014 480 Phạm Minh Phú THCS Đông Du huyện Thống Nhất Hóa học

23 07 giờ 30 6/12/2014 488 Trần Minh Thư
THCS Hung 
Vương thành phố Biên Hòa Hóa học

24 07 giờ 50 6/12/2014 489
Nguyễn Hùng 
Minh Thuận

THCS Nguyễn 
Văn Trỗi thành phố Biên Hòa Hóa học

25 08 giờ 10 6/12/2014 421
Nguyễn Thị 
Ngọc Cẩm

THCS Võ 
Trường Toản huyện Vĩnh Cửu Hóa học

26 08 giờ 30 6/12/2014 490 Trần Thị Thương THCS Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu Hóa học

27 08 giờ 50 6/12/2014 495 Nguyễn Thị Tiến
THCS&THPT 
Huỳnh Văn Nghệ huyện Vĩnh Cửu Hóa học

28 09 giờ 10 6/12/2014 492 Nguyễn Thu Thủy THCS Xuân Tân thị xã Long Khánh Hóa học

29 09 giờ 30 6/12/2014 498
Huỳnh Thị 
Diễm Trang

THCS Chu Văn 
An thị xã Long Khánh Hóa học

30 09 giờ 50 6/12/2014 502 Nguyễn Anh Tuấn THCS Hàng Gòn thị xã Long Khánh Hóa học

1 07 giờ 30 5/12/2014 069
Lê Nguyễn 
Thanh Quân

THCS Trân 
Hưng Đạo thành phố Biên Hòa Sinh học

2 07 giờ 50 5/12/2014 010 Nguyễn Văn Dũng
THCS Phước 
Tân 1 thành phố Biên Hòa Sinh học

3 08 giờ 10 5/12/2014 015 Nguyễn Thị Hà
THCS Phước 
Tân 1 thành phố Biên Hòa Sinh học3 08 giờ 10 5/12/2014 015 Nguyễn Thị Hà Tân 1 thành phố Biên Hòa Sinh học

4 08 giờ 30 5/12/2014 055 Đào Bích Nguyệt THCS Long Bình  thành phố Biên Hòa Sinh học

5 08 giờ 50 5/12/2014 045
Nguyễn Thị 
Ngọc Mai

THCS Ngô 
Quyền huyện Cẩm Mỹ Sinh học

6 09 giờ 10 5/12/2014 092 Phạm Thị Thu Trang THCS Xuân Mỹ huyện Cẩm Mỹ Sinh học

7 09 giờ 30 5/12/2014 099 Bồ Thị Ngọc Tú THCS Xuân Bảo huyện Cẩm Mỹ Sinh học

8 09 giờ 50 5/12/2014 037 Trương Anh Khuyến
THCS Lý 
Thường Kiệt huyện Định Quán Sinh học

9 10 giờ 10 5/12/2014 084 Dương Thị Thương THCS Ngọc Định huyện Định Quán Sinh học

10 10 giờ 30 5/12/2014 001 Vương Sĩ An THCS Long An huyện Long Thành Sinh học

11 10 giờ 50 5/12/2014 043 Nguyễn Thị Long
THCS Long 
Phước huyện Long Thành Sinh học

12 11 giờ 10 5/12/2014 052 Vũ Thị Nga
THCS Long 
Phước huyện Long Thành Sinh học

13 13 giờ 30 5/12/2014 032 Hồng Thị Mỹ Hường THCS Phú Lâm huyện Tân Phú Sinh học

14 13 giờ 50 5/12/2014 007 Trần Quốc Đạt
THCS Quang 
Trung huyện Thống Nhất Sinh học
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15 14 giờ 10 5/12/2014 022 Phú Thị  Hoài
THCS Trân 
Hưng Đạo huyện Thống Nhất Sinh học

16 14 giờ 30 5/12/2014 040 Tống Thị Hoài Linh
THCS Thăng 
Long huyện Thống Nhất Sinh học

17 14 giờ 50 5/12/2014 065 Nguyễn Hạnh Phúc THCS Đông Du huyện Thống Nhất Sinh học

18 15 giờ 10 5/12/2014 090 Lê Thị Thu Trang THCS Trần Phú huyện Thống Nhất Sinh học

19 15 giờ 30 5/12/2014 102
Nguyễn Thị 
Trúc  Vân

THCS Nguyên 
Đình Chiểu huyện Thống Nhất Sinh học

20 15 giờ 50 5/12/2014 004 Đỗ Thị Hạnh Chi THCSTân An huyện Vĩnh Cửu Sinh học

21 16 giờ 10 5/12/2014 013
Dương Thi 
Thu Hà

THCS Lê Quý 
Đôn huyện Vĩnh Cửu Sinh học

22 07 giờ 30 6/12/2014 072 Vũ Thị Quỳnh THCS Hiệp Hòa thành phố Biên Hòa Sinh học

23 07 giờ 50 6/12/2014 078 Văn Hữu Ngọc Thanh THCS Trảng Dài thành phố Biên Hòa Sinh học

24 08 giờ 10 6/12/2014 100
Nguyễn Thị 
Trúc Tự THCS An Bình thành phố Biên Hòa Sinh học

25 08 giờ 30 6/12/2014 068
Nguyễn Thị 
Mỹ Phượng

THCS&THPT 
Huỳnh Văn Nghệ huyện Vĩnh Cửu Sinh học

26 08 giờ 50 6/12/2014 075 Phạm Thị Thắng THCS Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu Sinh học

27 09 giờ 10 6/12/2014 003
Nguyễn Thị 
Phương Chi

THCS Ngô 
Quyền thị xã Long Khánh Sinh học27 09 giờ 10 6/12/2014 003 Phương Chi Quyền thị xã Long Khánh Sinh học

28 09 giờ 30 6/12/2014 012 Trần Thu Hà
THCS Lê Quý 
Đôn thị xã Long Khánh Sinh học

29 09 giờ 50 6/12/2014 023
Phạm Thị 
Lương Hoan

THCS Nguyễn 
Trãi thị xã Long Khánh Sinh học

30 10 giờ 10 6/12/2014 038 Vũ Tùng Lâm
THCS Lê Quý 
Đôn thị xã Long Khánh Sinh học

1 07 giờ 30 5/12/2014 237 Lê Sỹ Chiến THCS Long Bình  thành phố Biên Hòa Toán học

2 07 giờ 45 5/12/2014 246 Cao Thọ Đạt
THCS Võ 
Trường Toản thành phố Biên Hòa Toán học

3 07 giờ 50 5/12/2014 250 Võ Thị Hạnh Dung
THCS Lê Quang 
Định thành phố Biên Hòa Toán học

4 08 giờ 05 5/12/2014 267 Võ Thị Thúy Hằng
THCS Thống 
Nhất thành phố Biên Hòa Toán học

5 08 giờ 20 5/12/2014 355 Nguyễn Xuân Tài
THCS Lê Quang 
Định thành phố Biên Hòa Toán học

6 08 giờ 35 5/12/2014 227 Đoàn Anh Báu
THCS Chu Văn 
An huyện Cẩm Mỹ Toán học

7 08 giờ 50 5/12/2014 231 Lê  Thị Bình  THCS Trần Phú huyện Cẩm Mỹ Toán học

8 09 giờ 05 5/12/2014 241 Lê Huy Chương
THCS Xuân 
Đường huyện Cẩm Mỹ Toán học
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9 09 giờ 20 5/12/2014 258 Vũ Thị Ánh Duyên
THCS Lê Quý 
Đôn huyện Cẩm Mỹ Toán học

10 09 giờ 35 5/12/2014 288 Trần Đăng Hưng THCS Thừa Đức huyện Cẩm Mỹ Toán học

11 09 giờ 50 5/12/2014 336 Nguyễn Thanh Phong
THCS Trần 
Hưng Đạo huyện Cẩm Mỹ Toán học

12 10 giờ 05 5/12/2014 388
Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

THCS Ngô 
Quyền huyện Cẩm Mỹ Toán học

13 10 giờ 20 5/12/2014 232 Phạm Văn Cảnh
THCS Ngô Thời 
Nhiệm huyện Định Quán Toán học

14 10 giờ 35 5/12/2014 301 Nguyễn Trung Kiên
THCS Trần 
Hưng Đạo huyện Định Quán Toán học

15 10 giờ 45 5/12/2014 353 Phạm Thái Sơn THCS La Ngà huyện Định Quán Toán học

16 11 giờ 00 5/12/2014 247 Nguyễn Thị Diễm THCS An Phước huyện Long Thành Toán học

17 13 giờ 30 5/12/2014 224 Trịnh Thị Anh
THCS Quang 
Trung huyện Tân Phú Toán học

18 13 giờ 45 5/12/2014 243
Nguyễn 
Trường Đại THCS Phú Bình huyện Tân Phú Toán học

19 14 giờ 00 5/12/2014 248 Lê  Thanh Định THCS Núi Tượng huyện Tân Phú Toán học

20 14 giờ 15 5/12/2014 255 Mai Vũ Dương THCS Phú Lâm huyện Tân Phú Toán học

21 14 giờ 30 5/12/2014 307 Đinh Ngọc Linh THCS Phú Sơn huyện Tân Phú Toán học21 14 giờ 30 5/12/2014 307 Đinh Ngọc Linh THCS Phú Sơn huyện Tân Phú Toan học

22 14 giờ 45 5/12/2014 382 Lê Thị Thuỷ THCS Hoà Bình huyện Tân Phú Toán học

23 15 giờ 00 5/12/2014 277 Nguyễn Thanh Hòa
THCS Hiệp 
Phước huyện Nhơn Trạch Toán học

24 15 giờ 15 5/12/2014 342 Nguyễn Thị Lệ Phương THCS Long Thọ huyện Nhơn Trạch Toán học

25 15 giờ 30 5/12/2014 380 Nguyễn Tiến Thuận THCS Phú Đông huyện Nhơn Trạch Toán học

26 15 giờ 45 5/12/2014 238 Nguyễn Kiều Chinh THCS Đông Du huyện Thống Nhất Toán học

27 16 giờ 00 5/12/2014 249 Ngô Thị Dung
THCS Ly Tự 
Trọng huyện Thống Nhất Toán học

28 16 giờ 15 5/12/2014 273 Phạm Thảo  Hiền
THCS Xuân 
Thiện huyện Thống Nhất Toán học

29 16 giờ 30 5/12/2014 311 Nguyễn Phi Long THCS Lam Sơn huyện Thống Nhất Toán học

30 16 giờ 45 5/12/2014 324 Vũ Thị Ngoan
THCS Hung 
Vương huyện Thống Nhất Toán học

31 07 giờ 30 6/12/2014 348
Hoang Long 
Tiến Quốc

THCS Ly Tự 
Trọng huyện Thống Nhất Toán học

32 07 giờ 45 6/12/2014 358 Phạm Ngọc Thái
THCS Thăng 
Long huyện Thống Nhất Toán học
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33 07 giờ 50 6/12/2014 367
Nguyễn Thị 
Thanh Thảo

THCS Trân 
Hưng Đạo huyện Thống Nhất Toán học

34 08 giờ 05 6/12/2014 377 Đặng Thị Thu THCS Lam Sơn huyện Thống Nhất Toán học

35 08 giờ 20 6/12/2014 389 Phạm Thùy Trang THCS Trần Phú huyện Thống Nhất Toán học

36 08 giờ 35 6/12/2014 403 Phạm Văn Út
THCS Nguyên 
Đình Chiểu huyện Thống Nhất Toán học

37 08 giờ 50 6/12/2014 408
Nguyễn Thị 
Ngọc Viên

THCS Nguyên 
Đình Chiểu huyện Thống Nhất Toán học

38 09 giờ 05 6/12/2014 412 Nguyễn Anh Vũ THCS Lam Sơn huyện Thống Nhất Toán học

39 09 giờ 20 6/12/2014 390 Trần Thị Minh Trang
THCS Nguyễn 
Công Trứ thành phố Biên Hòa Toán học

40 09 giờ 35 6/12/2014 398 Lê Thanh Tùng
THCS Nguyễn 
Bỉnh Khiêm thành phố Biên Hòa Toán học

41 09 giờ 50 6/12/2014 401 Vũ Thị Ánh Tuyết THCS Tam Hiệp thành phố Biên Hòa Toán học

42 10 giờ 05 6/12/2014 406
Nguyễn Thị 
Thu Vân

THCS Phước 
Tân 2 thành phố Biên Hòa Toán học

43 10 giờ 20 6/12/2014 321 Hồ Thị Kim Nga
THCS Lê Quý 
Đôn huyện Vĩnh Cửu Toán học

44 10 giờ 35 6/12/2014 239 Phạm Chư
THCS Nguyễn 
Trãi huyện Xuân Lộc Toán học

45 10 giờ 45 6/12/2014 260 Nguyễn Văn Giáp
THCS Nguyễn 
Công Trứ huyện Xuân Lộc Toán học45 10 giờ 45 6/12/2014 260 Nguyễn Văn Giáp Công Trứ huyện Xuân Lộc Toan học

46 11 giờ 00 6/12/2014 271 Tạ Mỹ Hạnh
THCS Phan Chu 
Trinh huyện Xuân Lộc Toán học

47 13 giờ 30 6/12/2014 284 Cao Thị Huệ THCS Phan Bội C huyện Xuân Lộc Toán học

48 13 giờ 45 6/12/2014 323 Nguyễn Thúy Nga
THCS Nguyễn 
Hiền huyện Xuân Lộc Toán học

49 14 giờ 00 6/12/2014 262 Lê Thành Hà THCS Hàng Gòn thị xã Long Khánh Toán học

50 14 giờ 15 6/12/2014 285 Trần Phi Hùng THCS Hàng Gòn thị xã Long Khánh Toán học

51 14 giờ 30 6/12/2014 306 Nguyễn Duy Linh THCS Xuân Tân thị xã Long Khánh Toán học

52 14 giờ 45 6/12/2014 393 Lưu Quang Trung
THCS Bùi Thị 
Xuân thị xã Long Khánh Toán học

53 15 giờ 00 6/12/2014 395 Nguyễn Anh Tuân THCS Lê A thị xã Long Khánh Toán học

54 15 giờ 15 6/12/2014 410 Hồ Ngọc Vĩnh THCS Xuân Tân thị xã Long Khánh Toán học

55 15 giờ 30 6/12/2014 411 Lê Anh Vũ
THCS Chu Văn 
An thị xã Long Khánh Toán học

1 07 giờ 30 5/12/2014 127
Nguyễn Thị 
Thu Hà

THCS Lê Quang 
Định thành phố Biên Hòa Vật lý
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2 07 giờ 50 5/12/2014 138 Đặng Thành Hoàng
THCS Võ 
Trường Toản thành phố Biên Hòa Vật lý

3 08 giờ 10 5/12/2014 152 Lê Bá Mỹ Lệ
THCS Trân 
Hưng Đạo thành phố Biên Hòa Vật lý

4 08 giờ 30 5/12/2014 155
Vương Thị 
Hồng Liên

THCS Lê Quang 
Định thành phố Biên Hòa Vật lý

5 08 giờ 50 5/12/2014 156
Vũ Nguyễn 
Thùy Liên

THCS Võ 
Trường Toản thành phố Biên Hòa Vật lý

6 09 giờ 10 5/12/2014 150 Nguyễn Minh Khiêm
THCS Lê Quý 
Đôn huyện Cẩm Mỹ Vật lý

7 09 giờ 30 5/12/2014 147 Mai Nguyên Huy
THCS Nguyễn 
Trãi huyện Định Quán Vật lý

8 09 giờ 50 5/12/2014 111 Vũ Thị Thanh Bình
THCS Nguyễn 
Đức Ứng huyện Long Thành Vật lý

9 10 giờ 10 5/12/2014 140 Dư Trúc Hương THCS Long Thọ huyện Nhơn Trạch Vật lý

10 10 giờ 30 5/12/2014 172 Lê Thị Hồng Nhung
THCS Vĩnh 
Thanh huyện Nhơn Trạch Vật lý

11 10 giờ 50 5/12/2014 129 Nguyễn Ngọc Hải THCS Phú Thịnh huyện Tân Phú Vật lý

12 11 giờ 10 5/12/2014 181 Đỗ Văn Quang THCS Phú Sơn huyện Tân Phú Vật lý

13 11 giờ 30 5/12/2014 213
Nguyễn Thỵ 
Mộng Tuyền

THCS Quang 
Trung huyện Tân Phú Vật lý

14 13 giờ 30 5/12/2014 133 Hồ Thị Mỹ Hạnh
THCS Trân 
Hưng Đao huyện Thống Nhất Vật lý14 13 giờ 30 5/12/2014 133 Hồ Thị Mỹ Hạnh Hưng Đạo huyện Thống Nhất Vật lý

15 13 giờ 50 5/12/2014 137 Bùi Thị Thanh Hoài
THCS Nguyên 
Đình Chiểu huyện Thống Nhất Vật lý

16 14 giờ 10 5/12/2014 151 Hoàng Đăng Khoa THCS Đông Du huyện Thống Nhất Vật lý

17 14 giờ 30 5/12/2014 166
Ng Khánh 
Hoàng Nam

THCS Quang 
Trung huyện Thống Nhất Vật lý

18 14 giờ 50 5/12/2014 132 Dương Quang Hân
THCS Nguyễn 
Công Trứ huyện Xuân Lộc Vật lý

19 15 giờ 10 5/12/2014 145 Lê Thị Ngọc Hương
THCS Nguyễn 
Thái Bình huyện Xuân Lộc Vật lý

20 15 giờ 30 5/12/2014 163 Bùi Thị Hồng Ly
THCS Nguyễn 
Đình Chiểu huyện Xuân Lộc Vật lý

21 15 giờ 50 5/12/2014 187 Phạm Thắng THCS Suối Cao huyện Xuân Lộc Vật lý

22 16 giờ 10 5/12/2014 196
Hoàng Thị 
Hương Thu

Trường 
PTDTNT-THCS huyện Xuân Lộc Vật lý

23 16 giờ 30 5/12/2014 201
Nguyễn Thị 
Thủy Tiên

THCS Nguyễn 
Du huyện Xuân Lộc Vật lý

24 07 giờ 30 6/12/2014 116 Cao Huy Cương
THCS Trân 
Hưng Đạo thành phố Biên Hòa Vật lý

25 07 giờ 50 6/12/2014 173
Phan Thị 
Tuyết Nhung

THCS Hoàng 
Diệu thành phố Biên Hòa Vật lý
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26 08 giờ 10 6/12/2014 195 Hoàng Phương Thảo
THCS Võ 
Trường Toản thành phố Biên Hòa Vật lý

27 08 giờ 30 6/12/2014 199 Kiều Mộng Thủy THCS Long Bình  thành phố Biên Hòa Vật lý

28 08 giờ 50 6/12/2014 209 Nguyễn Thành Trung THCS An Bình thành phố Biên Hòa Vật lý

29 09 giờ 10 6/12/2014 108 Trần Thị Bé
THCS Ngô 
Quyền thị xã Long Khánh Vật lý

30 09 giờ 30 6/12/2014 148 Phạm Thị Diệu Huyền
THCS Nguyễn 
Trãi thị xã Long Khánh Vật lý

31 09 giờ 50 6/12/2014 161 Phan Thị Bích Lưu THCS Xuân Lập thị xã Long Khánh Vật lý

32 10 giờ 10 6/12/2014 165 Đỗ Ngọc Hoài Nam
THCS Lê Quý 
Đôn thị xã Long Khánh Vật lý

33 10 giờ 30 6/12/2014 177 Lê Thị Hồng Phương
THCS Hồ Thị 
Hương thị xã Long Khánh Vật lý

34 10 giờ 50 6/12/2014 198 Phí Thị Thanh Thủy
THCS Lê Quý 
Đôn thị xã Long Khánh Vật lý
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